
Số kỳ 

trước 

Số tiếp 

nhận 

trong 

kỳ

Trả 

trước 

thời 

hạn

Trả 

đúng 

thời 

hạn

Trả 

quá 

hạn

Chưa 

đến 

hạn

Quá 

hạn

1 2
3=4+5=6

+10
4 5

6=7+8

+9
7 8 9

10=11

+12
11 12 13 14 15 16 17 18 19=16/3 20 21 22 23 24 25=24/3

1 Đất đai 28 0 28 4 4 0 0 24 24 0 0 0 0 28 28 0 100% 0% 100% 14% 0 0 0%

2 Bảo trợ xã hội 22 0 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 100% 0% 100% 100% 0 0 0%

3 Thể dục thể thao 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 100% 0% 100% 0% 0 0 0%

4 Chứng thực 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 100% 100% 100% 100% 0 0 0%

5 Hộ tịch 262 262 262 262 0 0 0 0 0 0 0 0 262 0 262 100% 100% 100% 100% 0 2 1%

320 0 320 295 295 0 0 25 25 0 0 0 0 320 28 292 100,00 100 100 92,19 0 2 0,20

Đỗ Ngọc Sơn

Biểu 01

Ngày…. tháng…. năm 2026

Người lập biểu

Tổng

 số

Một 

phần

Tỷ lệ 

HS có 

kết 

quả 

điện 

tử (%)

Hồ sơ 

chậm 

tiếp 

nhận
Tỷ lệ 

(%)

Hồ sơ 

tiếp nhận trực tuyến
Tỷ lệ 

HS có 

số 

hóa 

khi 

tiếp 

nhận 

(%)

Kết quả giải quyết

Hồ sơ 

đề 

nghị 

bổ 

sungTổng 

số

Trong đó

Tổng cộng

Lĩnh vực

Tổng 

số

Trong đó

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH 

UBND XÃ LỤC NGẠN

Đăng ký trả 

kết quả qua 

BCCI 

Hồ sơ 

đăng 

ký trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Tỷ lệ 

(%)

Số hồ sơ nhận giải 

quyết
Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải 

quyết

Tổng số

Tỷ lệ 

hồ sơ 

thanh 

toán 

trực 

tuyến 

(%)

BÁO CÁO TỔNG HỢP HỒ SƠ TIẾP NHẬN VÀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ ngày 15 tháng 4 năm 2026 đến ngày 14 tháng 5 năm 2026

Toàn 

trình

Trong đóTT

Hồ sơ 

trả lại 

cho tổ 

chức 

công 

dân

Hồ sơ 

liên 

thông 



Biểu 01QH

ST

T

Tên đơn 

vị
Số biên nhận   Tên thủ tục hành chính  Chủ hồ sơ Ngày nộp

 Ngày hẹn 

trả
 Kết quả Lý do Ghi chú

Ví 

dụ
Sở …  117.2709180007 …. Nguyễn Văn A

15h56 - 

27/06/2020

15h56 - 

03/07/2020
Chưa có kết quả

Đang chờ kết quả xét 

nghiệm của Hội đồng giám 

định y khoa

Có Phiếu xin lỗi 

không? Nếu có gửi 

kèm BC

… 102.2203190002 … Công ty TNHH ...
09h47 - 

22/06/2020

09h47 - 

19/07/2020

Có kết quả 

ngày…/…/…

đơn vị ... tham gia ý kiến 

chậm 02 ngày
Có Phiếu xin lỗi…

Người lập biểu

Tên cơ quan, đơn vị

DANH SÁCH HỒ SƠ QUÁ HẠN 

Từ ngày … tháng ... năm 20... đến ngày … tháng ... năm 20…

Ngày…. tháng…. năm 2026





Biểu 01BS

STT Tên đơn vị Số biên nhận   Tên thủ tục hành chính  Chủ hồ sơ Ngày nộp  Ngày hẹn trả  Kết quả Lý do Ghi chú

1

2

3

UBND XÃ LỤC NGẠN

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Người lập biểu

DANH SÁCH HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

Từ ngày 15 tháng 4 năm 2026 đến ngày 14 tháng 5 năm 2026

Ngày…. tháng…. năm 2026





ST

T

Tên đơn 

vị
Số biên nhận   Tên thủ tục hành chính  Chủ hồ sơ Ngày nộp  Ngày hẹn trả  Kết quả

1

2

3

UBND XÃ LỤC NGẠN

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Người lập biểu

DANH SÁCH HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

Từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày 14 tháng 02 năm 2026

Ngày…. tháng…. năm 2026



Biểu 01TL

Lý do Ghi chú

Người lập biểu

DANH SÁCH HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

Từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày 14 tháng 02 năm 2026

Ngày…. tháng…. năm 2026
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